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DỤNG CỤ CẦM TAY / CHÌA LỤC GIÁC
D
ụng cụ cầm

 tay / C
hìa lục giác

Model
66-501
66-502
66-503
66-504
66-505
66-50666-506
66-508
66-510
66-511

 
 
   
   

Mã đặt hàng
CRO-665-233
CRO-665-234
CRO-665-235
CRO-665-236
CRO-665-237
CRO-665-238CRO-665-238
CRO-665-239
CRO-665-240
CRO-665-241

Quy cách
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm

   
   

L1
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
28 mm28 mm
32 mm
36 mm
40 mm

L2
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm160 mm
180 mm
200 mm
224 mm

Trọng lượng
6 gram
6,5 gram
14 gram
15 gram
23 gram
33 gram33 gram
52 gram
100 gram
183 gram

made in 

USA

Lục giác đơn đầu bi
Chìa lục giác của crossman được làm từ thép mạ crôm có màu đen chắc 
chắn, thiết kế tinh xảo, có độ bền cao

Model
83-105
83-106
83-107
83-108
83-110
83-83-112
83-113
83-114
83-116
 
 
   
   

Mã đặt hàng
STA-105-128
STA-106-129
STA-107-130
STA-108-131
STA-110-132
SSTA-112-133
STA-113-134
STA-114-135
STA-116-136

Quy cách
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
10,0 mm

   
   

L
134 mm
142 mm
154 mm
165 mm
177 mm
187 mm187 mm
192 mm
198 mm
209 mm

a
93,5 mm
94,5 mm
94 mm
111 mm
112 mm
131 mm131 mm
131 mm
131,5 mm
131,5 mm

Trọng lượng
32 gram
34 gram
35 gram
60 gram
75 gram
98 gram98 gram
119 gram
131 gram
177 gram

Chìa lục giác chữ T

Chìa lục giác chữ T của Sata có xuất
xứ từ Đài Loan, tay cầm bằng nhựa cứng, thân 
làm bằng thép mạ crôm chống gỉ sét, thiết kế đẹp, 
siêu bền, có hai đầu là lục giác và đầu bi rất tiện 
dụng. Sản phẩm được tin dùng 
trong nhiều năm liềntrong nhiều năm liền

Bộ Lục giác 10 chi tiết 
model TWT-10-INCH

Kích thước: 1/8”, 5/32”, 7/32”, 3/16”, 5/16”, 9/16”, 1/4”, 3/8”, 5/8”, 1/2”

Mã đặt hàng: MIS-010-734 Bộ lục giác hệ inch 12 chi tiết 
model 69-257

Vật liệu thép siêu cứng. Dùng để mở 
các đầu lục giác và đầu lục 
giác tròn. Thường sử 
dụng trong cơ 
khí, sữa khí, sữa 
chữa 
máy 
móc …
Bao gồm 
các cỡ: 
1/16", 5/64", 
3/32", 7/64", 3/32", 7/64", 
1/8", 9/64", 
5/32" 3/16" 7/32" 1/4", 5/16", 3/8". Kích thước 3/8”, 5/16”, 1/4”, 3/16”, 
5/32”,  1/8”   3/32”, 5/64”, 1/16. Mã đặt hàng: STL-692-002

Bộ lục giác đầu bi KingTony được làm từ thép cứng có độ bền cao, thiết
kế chắc chắn. Thường dùng để mở các đầu lục giác hay đầu lục giác
tròn. Thân lục giác được mạ crôm sáng bóng. Bộ lục giác được sử dụng
trong các ngành như cơ khí, sửa chữa máy móc... 

φ : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Mã đặt hàng: KIG-201-005

Bộ lục giác đầu bi dài
model 20109MR

Bộ lục giác 10 cây 
model 58-535

Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10mm
Dùng để vặn các ốc lục giác chìm... Lục giác được tôi 
luyện từ chất crôm sáng bóng tạo sự cứng rắn, khỏe, 
chống gãy, cong, chống gỉ sét, chống hao mòn. Có 
tính lâu bền, có móc đựng chắc chắn, gọn, đẹp, tiện tính lâu bền, có móc đựng chắc chắn, gọn, đẹp, tiện 
lợi. Thường được sử dụng trong các ngành cơ khí,
sửa chữa máy móc, ôtô... Mã đặt hàng: 
SLM-585-049


